
Nội trú Ngoại trú Nha khoa

Thành phố Hồ Chí Minh  

Bệnh viện An Bình x Số 146, An Bình, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3923 4260

Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh x Số 542 (Số cũ 1A, Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3971 2960

Bệnh viện Columbia Asia - Bình Dương x x x Khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh 0274 381 9933

Bệnh viện Đa khoa Gia Định x x x Số 425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3512 4688

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An x x x Số 26/14, Khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh 082 884 5959

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Thuận An x x x Số 344B, Đường BH22, Khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 032 640 6161

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn x x x Số 60-60A, Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3990 2468

Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II - Cơ sở 2 x Số 259, An Phú Đông 3, Khu Phố 5, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 028 8886 9999

Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III - Cơ sở 3 x Số 32/2, Thống Nhất, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3996 9999

Bệnh viện Đa khoa Medic- Bình Dương x x x Số 14A, Nguyễn An Ninh, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh 0274 385 5997

Bệnh viện Đa khoa Phương Nam x Số 2, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh 1900545466 nhánh 5

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức x Số 241, Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 2062

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn x Số 88, Đường số 8, KDC Trung sơn, xã Bình hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 028 5429 2826

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park x Số 720A, Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3622 1166

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh x x x Số 2B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh 028 7102 6789

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn x Số 171/3, Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
028 6255 7182
028 6255 7184

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng x Số 871, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3776 0648

Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh x x x Số 700, Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3863 2553

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á x Số 42, ấp Chợ, Phan Văn Khải, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
1800 9075
028 37966999

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP  Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 x Số 215, Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3855 4269

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP  Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 x Số 201, Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
028 3857 0757 
03955 5548

Bệnh viện Đại Học Y Dược TP  Hồ Chí Minh - Cơ sở 3 x Số 221B, Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3842 0070

Bệnh viện FV x Số 6, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3511 3333

Tên Cơ sở y tế
Dịch vụ Bảo lãnh viện phí

Địa chỉ SĐT
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Bệnh viện Gia An 115 x Số 5, Đường 17A, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh 028 6288 5886

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương x Số 45, Hồ Văn Cống, Khu phố 4, phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 0274 3777 999

Bệnh viện Huyện Củ Chi x Số 1307, Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3794 6443

Bệnh viện Ngoại khoa Sante x x x Số 11A, Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 028 2200 8686

Bệnh viện Nhân dân Gia Định x x x Số 1, Nơ Trang Long, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
028 3841 2692
1900 8116

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố x Số 15, Võ Trần Chí, Ấp 18, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh 028 2253 6688

Bệnh viện Quận 11 x Số 72, Đường số 5, Cư xá Bình Thới, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
028 3965 0194
028 3858 6257
028 3962 3376

Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn x Số 305, Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt lịch hẹn:
028 3997 3679
028 3991 2029
Cấp cứu 24/24: 
028 3991 2029

Bệnh viện Quốc tế City x x x Số 3, Đường 17A, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh 028 6280 3333

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh x Số 36, Đường số 1B, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
028 626 00 848
028 626 00 818

Bệnh viện Sài Gòn Bình Dương x Số 39, Hồ Văn Cống, Khu phố 4, phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 0901 353 688

Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận x Số 140C, Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt lịch hẹn:
028 3997 3679
028 3991 2029
Cấp cứu 24/24: 
028 3991 2029

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn (ENT x x x Số 1-3, Trịnh Văn Cấn, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3821 3456

Bệnh viện Thuận Mỹ Bình Dương x
Thửa đất 1903 , tờ bản đồ số DC11 2, Khu phố Bình Phước B, 
phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

0901 353 688

Bệnh viện Tim Tâm Đức x Số 4, Nguyễn Lương Bằng, Khu phố 1 , phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh 028 5411 0025

Nha khoa ADONA TP  Hồ Chí Minh x Số 19-19A, Trần Quang Diệu, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh 1900 8866 78

Nha khoa Hải Âu - Sài Gòn x Số 5, Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh 0902 289 739

Nha khoa Hoa Kỳ x Số 1111, Lũy Bán Bích, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh 0909 284 955

Nha khoa Kim (01 Nguyễn Văn Tiết x Số 1, Nguyễn Văn Tiết, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (02 Nguyễn Oanh x Số 2, Nguyễn Oanh, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (03 Trần Não x Số 3, Trần Não, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (101 Sương Nguyệt Ánh x Số 101, Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (191 Phú Lợi x Số 191, Phú Lợi, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (240 Xô Viết Nghệ Tĩnh x Số 240-242, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (270 Quang Trung x Số 270, Quang Trung, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (285 CMT8 x Số 285, Cách mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (304 Cộng Hòa x Số 304, Cộng Hòa, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (31 Nguyễn Đình Chiểu x Số 31, Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (33 Lê Văn Duyệt x Số 33, Lê Văn Duyệt, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (335B-337 Lạc Long Quân x Số 335B - 337, Lạc Long Quân, phường Hoà Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (345 Lê Văn Sỹ x Số 345, Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668
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Nha khoa Kim (357 Phan Xích Long x Số 357, Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (366A25-366A26 Phan Văn Trị x Số 366A25-366A26, Phan Văn Tri, phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (369A Nguyễn Ảnh Thủ x Số 369A, Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (376 Đại Lộ Bình Dương x Số 376, Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (396-389 Ba Tháng Hai x Số 396-398, Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (410-410A-410B Hậu Giang x Số 410-410A-410B, Hậu Giang, phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (43-45 An Dương Vương x Số 43-45, An Dương Vương, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (46 Võ Văn Ngân x Số 46, Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (493 Nguyễn Thị Thập x Số 493, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (586A Lũy Bán Bích x Số 586A, Luỹ Bán Bích, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (60-62 Lê Văn Việt x Số 60-62, Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (60C Nguyễn Thị Thập x Số 60C, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim (75 Lê Hồng Phong x Số 101, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668

Nha khoa Kim Bến Thành x Số A43-187A, Cống Quỳnh, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 028 73047466 Ext: 2451-2452

Nha khoa Kim Minh Khai x Số 500-502, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7308 2668 Ext 2471-2472

Nha khoa Kim Nguyễn Trãi- Quận 5 x Số 348-350, Nguyễn Trãi, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 028 73042766 Ext: 2371-2372

Nha khoa Kim Phú Mỹ Hưng x
Số 1401-1403, Nguyễn Văn Linh, Khu phố Mỹ Toàn 2-H4, 
phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

028 7308 2668 Ext: 2462

Nha khoa Kim Quận 1 x Số 150-152, Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 028 7306 5668 Ext 6199

Nha khoa Lan Anh – 11 Nguyễn Cơ Thạch x Số 11, Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3636 0555

Nha khoa Lan Anh – 130 Hà Huy Tập x Số 130, Hà Huy Tập, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 028 5411 1616

Nha khoa Lan Anh – 149 Tôn Dật Tiên x Số 149, Tôn Dật Tiên, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 028 5412 1314

Nha khoa Lan Anh – 288 Huỳnh Văn Bánh x Số 288/1, Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3991 8854

Nha khoa Lan Anh – 292 Huỳnh Văn Bánh x Số 292, Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3844 2838

Nha khoa Lan Anh – 61 Nguyễn Cơ Thạch x Số 61, Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3636 1133

Nha khoa Singae – Cơ sở tại Tp  Hồ Chí Minh x
I-  TM 0-05, Dự án HaDo Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, 
phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

0911 549 999

Nha khoa Tâm Như x Số 84A Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh 0907 637 368

Phòng khám Care Plus – Quận 1 x x Số 66-68, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
028 7305 4668
1800 6116

Phòng khám Care Plus – Quận 7 x x
Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, Số 105 Tôn Dật Tiên, phường Tân Mỹ, 
Thành phố Hồ Chí Minh

028 7308 0088 
1800 6116

Phòng khám Care Plus – Quận Tân Bình x x Số 107, Đường Tân Hải, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
028 7300 3223
Hotline: 1800 6116

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Cường Nhân x Số 526, Đại lộ Bình Dương, Khu 8, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 0274 653 6640

Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Dr  Vincare x Số 19A, Đường 25, Khu phố 31, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 0901 470 068

Phòng khám Đa khoa - Trung tâm Xét Nghiệm Và Chẩn Đoán Y khoa 
Medical Diag Center

x Số 414-416-418-420, Cao Thắng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 1900 1717

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nova Medic Nguyễn Văn Trỗi x Số 187, Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 038 5514 661

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn x x Số 9-11-13-15, Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh
0908 452 982
0283 821 3456

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn- Lê Văn Lương x x Số 441, Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
0908 452 982
0283 8213 456

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Grand Park x
L2-15, tầng L2, Trung tâm Thương mại Vincom, Số 8 đường Phước Thiện, 
Khu phố Phước Thiện, Phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh

028 3622 1166
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Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin x x Số 10, Trương Định, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
028 2933 0039
0918 124 355

Phòng khám Đa khoa Song An x x Số 510, Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3832 8080

Phòng khám đa khoa Tâm Anh Quận 7 - 
Chi nhánh Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh

x x
1.01+2.01+3.01+4.01 Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Sunrise City – Lô W, số 25 Nguyễn 
Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

0931 806 858

Phòng khám Đa khoa Thuận Mỹ Sài Gòn x x Số 4A, Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh 028 3811 9783

Phòng khám Đa khoa Vigor Health x x
Số 100-102-102A-104-106-108, Trương Định, phường Nhiêu Lộc, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 1856
Tư vấn: 0909 963 115

Phòng khám nội tổng hợp thuộc trung tâm Diag 006 x Số 198, Nguyễn Thị Thập, Khu phố 4A, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh 1900 1717

Phòng khám nội tổng hợp thuộc trung tâm Diag 017 x Số 85-87, Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 1900 1717

Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard 1 x x Số 201, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
028 3535 2468 
028 3535 1234

Trung tâm Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard 2 x x Số 22, Phan Đình Giót, phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 028 35352468

Trung tâm Y khoa Hoàn Mỹ Gò Vấp x Số 501-503, Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 035 3125 100

 Trung tâm Y khoa Sài Gòn - Saigon Medic x Số 305A, Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 031 404 1800

Thành phố Hà Nội  

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương - Cơ sở 1 x Thôn Bầu, xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổng đài: 1900 3228
Hành chính: 024 3581 0172
Vắc xin: 0978 667 832

Bệnh viện Đa khoa An Việt Hà Nội x Số 1E, Trường Chinh, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội
024 6262 8628
096 808 5599

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 x x x Số 52, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Thành phố Hà Nội Hotline: 091 585 0770

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang x x x Số 54, Trường Lâm, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội 024 3827 2075

Bệnh viện Đa khoa Hà Nội x Số 29, Hàn Thuyên, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 024 6255 5333

Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai - Cơ sở 1 x x x Số 17 và 34, Hòe Nhai, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Hotline: 0966 37 1616
024 3927 2980

Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai - Cơ sở 2 x x x Số 34 ngõ 53, Tân Ấp, phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội
Hotline: 0966 37 1616
024 3927 2980

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc x Số 55, Yên Ninh, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội 024 3927 5568

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát x Số 219, Lê Duẩn, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
024 3942 9999
Hotline: 096 227 9115

Bệnh viện Đa Khoa Medlatec x x x Số 42 - 44, Nghĩa Dũng, phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội Tổng đài: 1900 565656

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà x x x Số 137, Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội 024 2220-7733 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc x Số 286, Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Cấp cứu (24/24: 0901 793 122
Trực sản (24/24: 0936 245 499
Tổng đài đặt lịch khám: 1900 5588 
92 hoặc 0936 388 288

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec x Số 458, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội 024 3974 3556

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City x
Lô đất ký hiệu F2-CCTP3, Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, 
Đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội

024 3208 5678

Bệnh viện Đa khoa Tư Nhân Hà Thành x Số 55-57-59-61-63, Phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội 024 3765 5599

Bệnh viện Đại học Phenikaa x x x Tổ 5, phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội
024 2222 6688
Hotline: 1900 88 66 48

Bệnh viện Đông Đô x Số 5, Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Cấp cứu: 024 6278 4449
Tổng đài: 1900 1965
Đặt lịch/CSKH: 0968 309 488/
0388 56 56 56

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức x Số 40, Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 024 3825 3531

Bệnh viện Nhi Hà Nội x x x Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Hà Nội, Việt Nam
Hotline CSKH: 0826 722 822
Hotline Cấp cứu: 0862 452 083
Đường dây nóng: 0981 514 550



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Tên Cơ sở y tế

Dịch vụ Bảo lãnh viện phí
Địa chỉ SĐT

Bệnh viện Nhi Trung Ương - Trung tâm Quốc tế x Số 18 ngõ 879, La Thành, phường Láng, Thành phố Hà Nội
024 6273 8532 (Giờ hành chính
024 6273 8900

Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt x x x Số 9A, 9B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 0949 232 115

Bệnh viện Tim Hà Nội x Số 695, Lạc Long Quân, phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội 024 3942 2430

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội x Số 42A, Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội
024 3821 1297
0915 546 116

Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt x Số 34, Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 024 6250 0707

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội x Số 1, Phương Mai, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 024 3577 1100

Nha khoa Kim (162A Tôn Đức Thắng) x Số 162A, Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội 028 7306 5668

Nha khoa Kim (224 Xã Đàn) x Số 224, Xã Đàn, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 028 7306 5668

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 24 Trần Duy Hưng) x Số 24 Trần Duy Hưng, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 0932203588

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 6 Thái Hà) x Số 6 phố Thái Hà, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội 0378865689

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở Văn Phú - Hà Đông) x
Số 358, Block 36, Ô H- TT5, Khu nhà ở Hi Brand, Khu ĐTM Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố 
Hà Nội.

0969650766

Nha khoa Singae - Cơ sở tại Tp  Hà Nội x Số Nhà LK02, dự án 25 Vũ Ngọc Phan, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội 0911 549 999

Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Đại học PHENIKAA x Số 167, Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội 0978 625 499

Phòng khám Đa khoa Đại học PHENIKAA Hoàng Ngân x Tầng 1 , 2, 3, Số 67, Hoàng Ngân, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 024 2222 6699

Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Long x Tầng 10, tòa tháp VCCI, số 9 phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 024 6281 1331

Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Long - CS2 x Tầng 18, tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 024 6281 1331

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC x Số 2 ngõ 82, Duy Tân, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 1900 565656

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Mê Linh x Khu đô thị Hà Phong, thôn Trung Hậu Đông, xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội 1900 565656

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ x Số 99, Trích Sài, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 1900 565656

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân x x Số 3, Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 1900 565656

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Nhật T-Matsuoka x Số 154 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội 1800 888 616 

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Ocean Park x Tầng 1, Tòa nhà Hải Âu, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 0243 9756 888

Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Vinmec Times City x Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội 024 3974 3556

Thành phố Cần Thơ  

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long x Lô 20 Quang Trung, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ 0292 391 7901

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ x x x Số 150A, Đường 3/2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 0292 3683 003

Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Cần Thơ x Số 4, Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 0292 382 1236

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ x x x Số 168 Đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân cư Hồng Loan, Phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ 0907 365 115

Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ x x x Số 106 Cách Mạng Tháng Tám, Phương Cái Khế, thành phố Cần Thơ
1900 8665
1900 2115

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu x Số 300, Nguyễn Văn Cừ (nối dài, phường Tân An, thành phố Cần Thơ
0292 389 6767
0292 222 2836
Hotline: 0939 002 933

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng x Số 373, Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ Tổng đài: 1900 54 54 66

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Cần Thơ x Số 598, Đường 30/4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ 1900 565656

Thành phố Đà Nẵng  

Bệnh viện 199 - Bộ công an x Số 216, Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng
091-630-6466
Đặt hẹn: 1900 98 68 68

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân x Số 376, Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0236 371 4030

Bệnh viện Đa khoa Đại học Y khoa Phan Châu Trinh x x x Số 09 Nguyễn Gia Thiều, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng 0235 3787 333



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Tên Cơ sở y tế

Dịch vụ Bảo lãnh viện phí
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Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng x Số 291, Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0236 365 0676

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng x Đường 30/4, KDC số 4 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 0236 371 1111

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng x Số 64, Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 0236 367 9555

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam x x x Số 253, Điện Biên Phủ, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng 0235 3776 115

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương – Tam Kỳ
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ

x Lô A50 Trương Chí Cương, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng
Hotline: 0235 397 97 97
Cấp cứu: 1900 96 69 10

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An

x x x Số 6, Phan Đình Phùng, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng 0235 3921 656

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức x Đường Quốc lộ 1A, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng 0235 376 7444

Bệnh viện Đà Nẵng x Số 124, Hải Phòng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0236 382 1118

Bệnh viện Gia Đình - Đà Nẵng x Số 73, Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 0236 363 2111

Trung tâm Y khoa Phúc Khang Đà Nẵng x x Số 2, Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 0236 381 5115

Thành phố Hải Phòng  

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo x x x Thôn Tân Hòa (Chân cầu Nhân Muc), xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
0225.3958.888
0772.361.420

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng x Tổ 31, phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 0225 730 9888

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng x Số 225C, Lạch Tray, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
0225 373 6285
0225 373 2988

Bệnh viện Quốc tế Green x x x Số 738, Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng
0225 3786 555
0911 116 179

Bệnh viện Quốc tế Sản - Nhi Hải Phòng x x x Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng 0225 3959 999

Thành phố Huế  

Bệnh viện Đa Khoa Hoàng Viết Thắng x Số 187, Điện Biên Phủ, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 0234 393 1155

Trung Tâm Điều trị Theo yêu cầu và Quốc tế 
thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế

x Số 3, Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 0234 3890 888     

 An Giang  

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc x Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 4, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang 0297 398 5588

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Dương Đông x Số 114 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 4, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang 0297 398 55 88

 Bắc Ninh  

Bệnh viện TNH Việt Yên x Lô đất YT, đường Nguyễn Thế Nho, KDC Nguyễn Thế Nho, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh 1900 8035

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 119 Huyền Quang) x Số 119 đường Huyền Quang, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh. 0989 508 168

 Cà Mau  

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (Cà Mau x Số 9, Lạc Long Quân - Âu cơ, Khóm 5, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 0290 357 5859

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu x Số 02DN, Đường Tránh Quốc lộ 1A, Khóm 1, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 1800 9696 98

 Đắk Lắk  

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột x x x Số 298, Hà Huy Tập, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 0262 3765 999

Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên x x x Số 168, Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 0257 7309 168

Nha khoa ADONA Đắk Lắk x Số 139 - 141, Lê Thánh Tông, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 1900 8866 78

 Đồng Nai  

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Khu A x x x Số 2, Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 0251 882 5609

Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark x Quốc lộ 51, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai 0251 398 8888

Bệnh viện Đồng Nai -2 x Số 2, Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
0933 02 9999,
0908 304 115
0917 629 386
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Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước x x x Khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai 0271 389 7997

Bệnh viện Nhi Đồng - Đồng Nai x x x Đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 0251 3891 483

Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai x Số F99, Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
0251 387 9290
0251 391 8569

Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai x x x Số 1048A, Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 0251 3 955 955

Nha khoa Hải Âu - Đồng Nai x Số 127, Đường 29/4, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 0902 511 933

Nha khoa Kim (264A Phạm Văn Thuận x Số 264A, Phạm Văn Thuận, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 028 7306 5668

Nha khoa Kim (93A Nguyễn Ái Quốc x Số 93A, Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai 028 7306 5668

 Đồng Tháp  

Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sa Đéc x x Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Tổng đài: 1900 54 54 66 Phím 2
Cấp cứu: 0277 3 528 528
Hotline: 0939 002 933

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp x Số 700, Quốc lộ 30, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 0277 387 5993

Nha khoa Kim (304A Lý Thường Kiệt x Số 304A, Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 028 7306 5668

 Gia Lai  

Bệnh viện Bình Định x Số 39A, Phạm Ngọc Thạch, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
0256 627 6868
1900 96 96 39

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình x Số 355, Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 0256 382-2900

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai x x x Số 236A, Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai 0342 531 359

 Hà Tĩnh  

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh x Số 1, Ngô Quyền, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh
0911 92 91 92
0912 555 115

 Khánh Hòa  

Bệnh viện 22-12 x Số 34/4, Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
0258 352 8855
0258 352 8866

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang x Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 0258 390 0168

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang x Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
0258 3898789
0889 455 115

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang x Số 57 - 59, Cao Thắng, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 0258 388 2312

Bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang x Số 5, Lê Hồng Phong, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà
0259 396 86 86
088 992 84 84

 Lâm Đồng  

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt x Đồi Long Thọ, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 0263 3533 115

Phòng khám Đa khoa Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt 2 x x Số 5, Thống Nhất, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 0263 383 0448

Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt x x Số 16, Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 0263 383 0448

 Lào Cai  

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Sa Pa x Đường Điện Biên Phủ, Tổ 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 0214 390 0119

 Nghệ An  

Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi x Số 540, nguyễn tất thành, phường Hoàng mai, tỉnh Nghệ An 1900 9228

Bệnh viện Đa khoa Quang Thành x x x Thôn Hồng Tiến, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 0238 366 8668

Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh x Số 105, Lý Thường Kiệt, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An 0948 956 622

Bệnh viện Quốc tế Vinh x Số 99, Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 0238 396 8888

 Ninh Bình  

Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn x x Lô TM3, TM4 TDP Đông Hải, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình 088 9923 223
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 Phú Thọ  

Bệnh viện 74 Trung Ương x phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ 0211 626 8627

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ x x x Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 0210 625 4179

Bệnh viện Đa khoa Việt Đức x x x Lô CC 07, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ
0210 3666 678
0867 005 888

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt x Đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ 0211 365 6252

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên x Đường Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ 0211 364 6888

Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc VPI x x x Số 122, Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ 1900 888 656

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ x Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ 0210 655 9999 

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc x Số 119, Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ 1900 565656

 Quảng Ngãi  

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng x x x Số 6, Cao Bá Quát, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
0255 3713 555
1900 099 915

Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An x Số 407, Bà Triệu, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 0260 388 9999

Phòng khám Thiện Nhân x x Số 168, Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 0255 3888 999

 Quảng Ninh  

Bệnh viện Bãi Cháy x x x Đường Quốc lộ 279, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh
0203 384 6566
0203 364 6525

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long x Số 10A, Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh 0203 382 8188

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - 
Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu

x Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh 0203 382 5499

Nha khoa Úc Châu - Uông Bí x Tổ 23A, khu Phú Thanh Đông, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 0922647788

 Quảng Trị  

Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình x x x Đường Điện Biên Phủ, Đường Điện Biên Phủ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị 0232 3679 115

 Sơn La  

Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống x Bản Buổn, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La
0212 3 857 289
Hotline: 091 171 3399

 Tây Ninh  

Phòng khám Đa khoa An Lộc x x Số 104, Đường Trần Văn Nam, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
0272 355 0115
096 3545 115

 Thái Nguyên  

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên x Số 328, Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 1900 8035 - Bấm phím 2

Bệnh viện TNH Phổ Yên 
(Bệnh viện Đa khoa Yên Bình)

x TDP Chùa, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên 1900 8035 - Bấm phím 3

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên x Số 479, Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 0208 385 5125

 Thanh Hóa  

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Hóa x Số 12 - 14, Phạm Ngũ Lão, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa 1900 565656

 Tuyên Quang  

Bệnh viện Đa khoa Đức Minh x x x Số 22, Nguyễn Du, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0962 511 115

Bệnh viện đa khoa Hoàng Việt x x x Tổ 10, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang 0815 366 226

Phòng khám đa khoa Hoàng Việt x Số 45, Bình Thuận, tổ 12, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang 0815 366 226

 Vĩnh Long  

Phòng khám đa khoa MEKOMED Cửu Long x x Số 75-58B, Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long 0270 3838 911

Phòng khám đa khoa MEKOMED Hòa Phú x x Số 23K/1, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long 0270 3838 911



Nội trú Ngoại trú Nha khoa
Tên Cơ sở y tế

Dịch vụ Bảo lãnh viện phí
Địa chỉ SĐT

Danh sách này có th
 thay ñ�i, không thông báo trước và ñược cập nhật thường xuyên tại website: https://dai-ichi-life.com.vn/dich-vu-19/danh-sach-bao-lanh-vien-phi-2342 


